
      ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP KHÔNG TỐT 

(Kèm theo công văn số:  144 /CTSV, ngày  25 tháng 03 năm 2021) 

1. Danh sách sinh viên thuộc diện Cảnh báo 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lý do Lớp 

1 17021060 Đặng Ngọc Tiến 24/03/1999 Nam 
Trung bình chung 

tích lũy dưới 1.8 
K62CF 

2 17020327 Nguyễn Trần Huy 15/09/1999 Nam 
Trung bình chung 

tích lũy dưới 1.8 
K62M2 

3 19021365 Hoàng Hữu Thanh 15/01/2001 Nam 
Trung bình chung 

tích lũy dưới 1.4 
K64CACLC4 

4 19020173 Nguyễn Quốc Tuyên 18/01/2000 Nam 
Trung bình chung 

tích lũy dưới 1.4 
K64CD 

5 19020899 Vũ Minh Đức 12/11/2001 Nam 
Trung bình chung 

tích lũy dưới 1.4 
K64XD 

6 20020152 Đoàn Minh Quân 17/04/2002 Nam 
Trung bình chung 

tích lũy dưới 1.2 
K65CACLC1 

7 20020277 Nguyễn Hà An 23/12/2002 Nam 
Trung bình chung 

tích lũy dưới 1.2 
K65CACLC1 

8 20020235 An Trần Công Minh 01/06/2002 Nam 
Trung bình chung 

tích lũy dưới 1.2 
K65CD 

9 20020829 Nguyễn Năng Phúc 20/12/2002 Nam 
Trung bình chung 

tích lũy dưới 1.2 
K65E 

10 20020894 Lưu Xuân Hiền 14/02/2002 Nam 
Trung bình chung 

tích lũy dưới 1.2 
K65H 

11 20021159 Trần Đức Mạnh 23/11/2002 Nam 
Trung bình chung 

tích lũy dưới 1.2 
K65MCLC1 

12 20021325 Hà Hoàng Tiến Đạt 08/06/2002 Nam 
Trung bình chung 

tích lũy dưới 1.2 
K65TCLC 

2. Danh sách sinh viên thuộc diện nhắc nhở 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lý do Lớp 

1 17021269 Nguyễn Kiều Hưng 08/01/1999 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K62CACLC1 

2 17021221 Nguyễn Thành Duy 03/08/1998 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CACLC2 

3 17021222 Nguyễn Tuấn Duy 31/07/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CACLC2 

4 17021307 Phạm Đình Nam 15/04/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CACLC2 

5 17021309 Trần Hải Nam 12/07/1999 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K62CACLC2 

6 17021341 Lê Trung Thông 19/11/1999 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K62CACLC2 



7 17021331 Trần Lê Hoàng Sơn 21/12/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CACLC3 

8 17020802 Trần Văn Huy 12/07/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CC 

9 17020818 Trịnh Ngọc Hưng 02/04/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CC 

10 17020855 Ngọc Văn Linh 09/09/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CE 

11 17021024 
Nguyễn Trần Phương 

Thảo 
18/11/1999 Nữ 

Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CE 

12 17021130 Vũ Minh Việt 26/08/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CF 

13 17020749 Nguyễn Trung Hiếu 05/11/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CG 

14 17021018 Nguyễn Văn Thành 14/11/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CG 

15 17020712 Nguyễn Việt Hà 10/09/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CH 

16 17020757 Lưu Tiến Hoan 24/05/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CH 

17 17020836 Tăng Ngọc Khánh 14/03/1999 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K62CH 

18 17020184 Nguyễn Mạnh Hưng 01/09/1998 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CK 

19 17020825 Lê Văn Hướng 03/05/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CK 

20 17020735 Nguyễn Quang Hiệp 03/04/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CL 

21 17020498 Nguyễn Xuân Đức 03/11/1998 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K62ĐACLC 

22 17020499 Phạm Minh Đức 30/11/1999 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K62ĐACLC 

23 17020528 Bùi Đức Minh 19/12/1999 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K62ĐACLC 

24 17021153 Đặng Minh Hoàng 18/12/1998 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K62J 

25 17020261 Nguyễn Huy Dư 04/07/1998 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62M1 

26 17020231 Ngô Tuấn Anh 03/06/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62M2 

27 17020290 Bùi Minh Hiếu 18/03/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62M2 

28 17021173 Lê Quang Hưng 07/07/1998 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K62T 

29 18020024 Vũ Trần Quang Huy 26/10/2000 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K63CACLC1 

30 18021058 Nguyễn Kiến Quốc 22/11/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63CACLC1 

31 18020565 Đào Huy Hoàng 21/08/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63CACLC2 



32 18020670 Bùi Đức Khải 29/11/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63CACLC2 

33 18020969 Trần Phan Nguyễn 24/11/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63CACLC2 

34 18021014 Hồ Công Phùng 17/09/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63CACLC2 

35 18021383 Phạm Thế Tuấn 02/04/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63CACLC2 

36 18020231 Trần Công Chiến 11/10/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63CACLC3 

37 18020833 Nguyễn Kim Long 19/04/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63CACLC3 

38 18020034 Ngô Xuân Long 22/10/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63CB 

39 18021120 Phạm Như Thiên Tân 04/01/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63CB 

40 18020070 Trịnh Tuấn Hùng 05/10/1999 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K63CC 

41 18020559 Đặng Huy Hoàng 26/01/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63ĐACLC1 

42 18020639 Vũ Quang Huy 28/03/2000 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K63ĐACLC1 

43 18020849 Đoàn Đức Long 30/09/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63ĐACLC1 

44 18021349 Võ Hoàng Anh Tú 09/09/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63ĐACLC1 

45 18020774 Lê Đình Linh 15/04/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63ĐACLC2 

46 18020894 Nguyễn Ngọc Minh 18/02/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63ĐACLC2 

47 18020509 Nguyễn Trung Hiếu 23/04/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63H1 

48 18020746 Hoàng Xuân Lâm 20/05/2000 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K63H1 

49 18020882 Đặng Sỹ Mạnh 10/05/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63H1 

50 18020540 Trần Quốc Hoàn 01/01/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63H2 

51 18020705 Trần Ngọc Khánh 24/11/2000 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K63H2 

52 18021019 Trần Duy Phương 12/04/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63H2 

53 18021154 Phạm Văn Thắng 16/05/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63H2 

54 18020417 Nguyễn Khắc Duy 02/10/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63J 

55 18020688 Nguyễn Ngọc Khánh 28/12/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63J 

56 18020856 Trần Thanh Long 10/02/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63J 



57 18021086 Lương Thái Sơn 31/03/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63J 

58 18020915 Nguyễn Quang Minh 09/09/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63K1 

59 18021128 Nguyễn Tiến Thái 06/03/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63K1 

60 18020813 Vũ Thành Long 10/07/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63K2 

61 18021043 Trần Đăng Quang 28/08/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63K2 

62 18021051 Đào Minh Quang 01/02/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63K2 

63 18020005 Nguyễn Thanh Bình 25/04/2000 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K63M1 

64 18020440 Trần Mạnh Hải 18/06/2000 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K63M1 

65 18020709 Nguyễn Quốc Khánh 22/03/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63M1 

66 18020898 Đỗ Đăng Minh 30/08/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63M1 

67 18020411 Nguyễn Văn Duy 01/05/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63M2 

68 18021125 Phan Hoàng Tạo 30/03/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63M2 

69 18021308 Trần Duy Trinh 04/02/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63M2 

70 18020184 Nguyễn Hồ Bắc 19/09/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63N 

71 18020402 Tô Hải Dương 19/08/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63N 

72 18020886 Lê Đức Mạnh 14/11/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63N 

73 18020052 Nguyễn Đức Thành 25/05/2000 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K63R 

74 18020306 Lê Ngọc Đình 17/05/2000 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K63T 

75 18020781 Nguyễn Hữu Lộc 02/03/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63T 

76 18021382 Trịnh Anh Tuấn 13/11/2000 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K63T 

77 18020216 Vũ Văn Bình 19/01/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63V 

78 18020421 
Nguyễn Thị Mai 

Duyên 
25/03/2000 Nữ 

Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63V 

79 18020682 Nguyễn Duy Khánh 22/05/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63XD 

80 19020090 Nguyễn Lê Huy 10/10/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64AE 

81 19021142 Nguyễn Quang Anh 11/12/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64AE 



82 19021145 Ngô Việt Anh 18/04/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64AE 

83 19021146 Nguyễn Quốc Anh 27/05/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64AE 

84 19021156 Lê Tùng Dương 04/03/2001 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K64AE 

85 19021164 Nguyễn Mạnh Hùng 18/06/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64AE 

86 19021182 Dương Minh Quang 10/07/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64AE 

87 19021188 Nguyễn TrungThành 21/02/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64AE 

88 19021189 Nguyễn Duy Thành 07/10/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64AE 

89 19021610 Nguyễn Phương Nam 25/12/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64AT 

90 19021631 Phạm Thành Trung 15/12/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64AT 

91 19020064 
Nguyễn Lê Minh 

Ngọc 
08/10/2001 Nam 

Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CACLC1 

92 19020103 Dương Nhật Huy 15/07/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CACLC1 

93 19020104 Nguyễn Ngọc Khang 30/06/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CACLC1 

94 19020113 Nguyễn Bảo Minh 04/07/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CACLC1 

95 19020117 Hoàng Nhật Quang 11/11/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CACLC1 

96 19020092 Vũ Đình Việt Anh 26/04/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CACLC2 

97 19021259 Nguyễn Trường Giang 16/08/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CACLC2 

98 19021378 Lê Quang Trung 19/07/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CACLC2 

99 19021207 Trần Quang Anh 26/09/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CACLC3 

100 19021210 Lý Hoàng Anh 23/08/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CACLC3 

101 19021225 Bùi Đăng Nam Bình 25/10/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CACLC3 

102 19021338 Hà Phương Nam 14/08/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CACLC3 

103 19021383 Nguyễn Anh Tuấn 15/12/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CACLC3 

104 19021391 Đàm Thanh Văn 24/07/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CACLC3 

105 19020128 Nguyễn Bá Anh Tuấn 11/01/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CACLC4 

106 19021244 Lê Tuấn Dũng 19/11/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CACLC4 



107 19021286 Nguyễn Hữu Hoàng 27/01/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CACLC4 

108 19021328 Lê Xuân Mạnh 17/08/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CACLC4 

109 19021373 Phí Trần Toàn 28/05/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CACLC4 

110 19020085 Vũ Đức Thành 11/02/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CB 

111 19020166 Hoàng Văn Lương 31/03/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CB 

112 19020171 Vi Quốc Thiện 10/09/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CB 

113 19020221 Nguyễn Lương Bằng 16/08/2001 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K64CB 

114 19020380 Nguyễn Ngọc Nam 20/10/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CB 

115 19020386 Nguyễn Minh Ngọc 07/05/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CB 

116 19020396 Nguyễn Văn Phương 26/03/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CB 

117 19020401 
Nguyễn Hữu Hồng 

Quân 
28/01/2001 Nam 

Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CB 

118 19020155 Lăng Văn Quang Hiếu 02/11/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CC 

119 19020167 Chu Trường Phi 19/10/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CC 

120 19020172 Lữ Thị Thùy Linh 08/11/2000 Nữ 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CC 

121 19020177 Nguyễn Thị Tình 10/11/2000 Nữ 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CC 

122 19020207 Phạm Tuấn Anh 29/04/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CC 

123 19020347 Nguyễn Thế Linh 21/09/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CC 

124 19020051 Phạm Trung Nghĩa 27/09/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CD 

125 19020438 Đinh Văn Thái 06/03/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CD 

126 19020164 Triệu Minh Đức 06/05/2000 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K64CE 

127 19020379 Nguyễn Thế Nam 19/06/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CE 

128 19020409 Phạm Văn Quý 14/09/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CE 

129 19020165 Nông Bích Loan 04/09/2000 Nữ 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CF 

130 19020275 Đinh Thanh Hải 05/09/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CF 

131 19020355 Lê Đăng Long 25/01/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CF 



132 19021410 Trần Thị Hải Anh 15/10/2001 Nữ 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64ĐACLC1 

133 19021460 Nguyễn Việt Hoàng 13/10/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64ĐACLC2 

134 19021465 Trương Gia Huy 10/12/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64ĐACLC2 

135 19020681 Nguyễn Phan Đông 18/01/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64E 

136 19020724 Đỗ Minh 23/01/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64E 

137 19020754 Phạm Minh Tân 02/07/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64E 

138 19020770 Ngô Thượng Tiến 16/09/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64E 

139 19020825 Trần Danh Hùng 01/11/2001 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K64H 

140 19020854 Nguyễn Văn Sơn 27/07/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64H 

141 19020077 Trần Trung Hiếu 10/02/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64J 

142 19020549 Đinh Khắc Hoàn 22/11/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64K1 

143 19020566 Trịnh Nguyên Lân 15/12/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64K1 

144 19020599 Ngô Văn Quân 06/02/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64K1 

145 19020632 Nguyễn Thiêm 04/03/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64K1 

146 19020645 Nguyễn Hữu Trung 06/10/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64K1 

147 19021006 Nguyễn Đức Cường 11/06/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64MCLC2 

148 19020023 
Nguyễn Bá Toàn 

Thắng 
04/05/2001 Nam 

Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64N 

149 19020227 Nguyễn Duy Chiến 14/05/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64N 

150 19020244 Đỗ Văn Đạt 16/09/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64N 

151 19020313 Trần Văn Hùng 04/03/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64N 

152 19020368 Dương Hồng Minh 11/05/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64N 

153 19020548 Phan Văn Hinh 03/04/2001 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K64R 

154 19020561 Nguyễn Văn Khá 18/09/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64R 

155 19020099 Nguyễn Việt Hoàng 24/09/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64TCLC 

156 19020102 Nguyễn Anh Huy 03/01/2001 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K64TCLC 



157 19021253 Trịnh Thị Duyên 15/10/2001 Nữ 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64TCLC 

158 19021287 Bùi Công Hoàng 16/07/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64TCLC 

159 19021291 Dương Việt Hùng 10/06/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64TCLC 

160 19021312 Dương Hoàng Khánh 11/08/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64TCLC 

161 19021317 Nguyễn Phúc Lâm 03/05/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64TCLC 

162 19021342 Phùng Sỹ Ngọc 11/07/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64TCLC 

163 19021375 Lê Quang Trung 12/04/1996 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64TCLC 

164 19020890 Trần Quang Đạt 31/10/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64XD 

165 19020892 Trần Tiến Đạt 28/02/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64XD 

166 19020896 Lê Đàm Hồng Đức 27/04/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64XD 

167 19020901 Phan Xuân Đức 15/06/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64XD 

168 19020945 Trần Văn Luật 17/03/2001 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K64XD 

169 19020948 Hà Văn Mạnh 23/01/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64XD 

170 20020549 Võ Minh Nhật 13/06/2002 Nam 
Trung bình học kỳ 

đầu dưới 0.8 
K65AG 

171 20020258 Nguyễn Minh Hà 24/03/2002 Nữ 
Trung bình học kỳ 

đầu dưới 0.8 
K65CC 

172 20021484 
Hoàng Thị Phương 

Anh 
30/03/2002 Nữ 

Trung bình học kỳ 

đầu dưới 0.8 
K65ĐACLC2 

173 20020872 Hoàng Ngọc Ân 06/01/2002 Nam 
Trung bình học kỳ 

đầu dưới 0.8 
K65H 

174 20020881 Hà Hồng Dương 21/01/2002 Nam 
Trung bình học kỳ 

đầu dưới 0.8 
K65H 

175 20020355 Hoàng Đức Thụy 05/01/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

đầu dưới 0.8 
K65J 

176 20020243 Ngô Ngọc Quang 05/10/2002 Nam 
Trung bình học kỳ 

đầu dưới 0.8 
K65MCLC3 

3. Danh sách sinh viên thuộc diện Không tương tác học 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lý do Lớp 

1 17020020 Vũ Thị Thiên Anh 31/03/1999 Nữ 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CAC 

2 17021184 Nguyễn Thành Đạt 15/02/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CAC 

3 17021196 Nguyễn Minh Long 09/10/1999 Nam 
Trung bình chung 

tích lũy dưới 1.8 
K62CAC 



4 17020693 Đặng Mạnh Đức 08/06/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CE 

5 17021026 Trịnh Như Thăng 08/03/1997 Nam 
Trung bình chung 

tích lũy dưới 1.8 
K62CE 

6 17021122 Trịnh Đức Văn 16/10/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CH 

7 17020185 Trần Tuấn Anh 06/06/1998 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CK 

8 17020937 
Phạm Thị Thảo 

Nguyên 
07/10/1999 Nữ 

Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62CK 

9 17020545 Trần Lưu Tôn 03/06/1997 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62ĐACLC 

10 17020162 Nguyễn Văn Sang 26/11/1998 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62ĐB 

11 17021367 Vũ Thanh Hà 23/07/1997 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62E 

12 17020596 Vũ Tuấn Anh 03/09/1998 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62J 

13 17020337 Phùng Kim Khải 08/09/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62M3 

14 17020367 Ngô Viết Mạnh 09/04/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62M3 

15 17020412 Trần Quang Sơn 18/09/1999 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K62M4 

16 18021129 Nguyễn Hồng Thái 11/12/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63CC 

17 18020040 
Nguyễn Hoàng Hải 

Minh 
27/03/2000 Nam 

Trung bình chung 

tích lũy dưới 1.6 
K63CD 

18 18021381 Lê Duy Tuấn 20/07/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63H1 

19 18020837 Vũ Văn Long 03/03/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63J 

20 18020433 Nguyễn Khánh Hà 07/11/2000 Nữ 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K63V 

21 19021176 Trần Thảo Ngân 14/01/2001 Nữ 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64AE 

22 19020361 Nguyễn Hữu Mạnh 10/03/2001 Nam 
Trung bình chung 

tích lũy dưới 1.4 
K64CB 

23 19020018 Trịnh Hữu Gia Phúc 13/01/2001 Nam 
Trung bình chung 

tích lũy dưới 1.4 
K64CC 

24 19020009 Hồ Đức Hiếu 25/03/2001 Nam 
Số tín chỉ tồn đọng 

vượt quá 24 
K64CD 

25 19020124 Nguyễn Quý Đôn 15/03/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CD 

26 19020459 Lê Viết Toàn 01/07/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64CE 

27 19020026 Nguyễn Minh Tùng 04/04/2001 Nam 
Trung bình chung 

tích lũy dưới 1.4 
K64CF 

28 19020843 Trần Công Minh 16/12/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64H 



29 19020123 
Nguyễn Công Tuấn 

Anh 
17/06/2001 Nam 

Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64J 

30 19020649 Đoàn Minh Tuấn 28/10/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64K1 

31 19020170 Vi Anh Tuấn 28/03/2000 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64N 

32 19020175 Nguyễn Văn Quân 29/10/2000 Nam 
Trung bình chung 

tích lũy dưới 1.4 
K64N 

33 19020398 Bùi Quang Quân 06/01/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64N 

34 19020096 Ngô Hoàng Dũng 12/12/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64TCLC 

35 19021277 Vũ Hồng Hiệu 10/01/2001 Nam 
Trung bình học kỳ 

tiếp theo dưới 1.0 
K64TCLC 

36 20020311 Lê Minh Sơn 26/07/2001 Nam 
Trung bình chung 

tích lũy dưới 1.2 
K65CACLC1 

Danh sách bao gồm 224 sinh viên./. 

 


